
Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 1 （Kanmachi、Hakusancho、Nishikicho、Gakkocho、Suehirocho、Shibuecho、

 Khu tập thể Gakkocho）

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Giấy cũ Lon hộp Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Lon hộp Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Lon hộp Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Lon hộp Lon hộp

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác thải nhựa Rác thải nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Lon hộp Giấy cũ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Plastic Giấy cũ

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Plastic Plastic
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Giấy cũ
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa Chai lọ

Chai lọ

Thải dầu ăn
chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được

Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Chai nhựa Rác lớn Rác đốt được
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác lớn Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Chai nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa Chai nhựa
Plastic

containers
chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Chai nhựa
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Rác đốt được Chai nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28
tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26
tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11
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13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13
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7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7
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5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5
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3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 2 （Sakaecho、Nakamachi、Shimomachi、Asahicho、Shinonomecho、Ishizukacho、Osakicho、

　Nakagawa、Takayanagi、Khu tập thể  Takayanagi、Khu nhà Nakagawa、Suwacho、

　Sekikawacho、Greengarden、Motomati）

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Lon hộp

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Chai nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Chai nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được
Oversized
garbage

Giấy cũ Rác đốt được Cardboard Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Giấy cũ Rác đốt được Chai nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Chai lọ Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Giấy cũ Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Giấy cũ

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Giấy cũ Rác đốt được

Chai lọ

Thải dầu ăn
Giấy cũ

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

Oversized
garbage

Rác đốt được Chai lọ

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Bao bì bằng nhựa

Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Chai lọ

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. Rác đốt được thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Chai lọ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ
Chai lọ

Thải dầu ăn
chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

29 29 29 29 2929 29 29 29 29 29

28 28 28 28 28 2828 28 28 28 28 28

27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27

26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26

25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 3 （Tamachi、Oizumo、Kyozukacho、Hirotacho、Chuocho、Hidanomori、Biejjihausuhidanomori、

 Oazahimegawara（Sakaidaira loại trừ））

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Lon hộp Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Lon hộp

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Giấy cũ

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Giấy cũ Lon hộp Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác thải nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bottles
Chai lọ

Thải dầu ăn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được
Oversized
garbage

Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Cardboard Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.

Chai lọ Rác thải nhựa Rác đốt được Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Chai lọ Chai nhựa Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Chai nhựa Chai lọ Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa
Chai lọ

Thải dầu ăn
Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai lọ

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Chai nhựa Rác đốt được

Chai lọ

Thải dầu ăn
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Giấy cũ Rác đốt được Chai lọ Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác thải nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được
Oversized
garbage

Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

29 29 29 29 2929 29 29 29 29 29

28 28 28 28 28 2828 28 28 28 28 28

27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27

26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26

25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 4 （Toàn khu vực quận Wada）

　

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Giấy cũ

Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác thải nhựa Giấy cũ

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác thải nhựa Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Giấy cũ
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Chai nhựa Rác thải nhựa Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Bao bì bằng

nhựa
thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Chai nhựa Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Chai nhựa
Chai lọ

Thải dầu ăn
Giấy cũ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Chai nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Chai lọ Chai lọ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Lon hộp Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Lon hộp Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ
Chai lọ

Thải dầu ăn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Bao bì bằng nhựa Cardboard

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.
Oversized
garbage

Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Oversized
garbage

Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

29 29 29 29 2929 29 29 29 29 29

28 28 28 28 28 2828 28 28 28 28 28

27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27

26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26

25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 5 （Hida、Hidashinden、Okazakishinden、Kamitookaichi、Shimotookaichi、Higashiotoyoshi、

　Nishiotoyoshi、Sagawa、Kagomachi、Jinguji、Miyauti、Yukimori、Aota、Nanbacho）

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ Chai lọ
Chai lọ

Thải dầu ăn
thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Chai lọ

Thải dầu ăn
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa

Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Bao bì bằng nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác thải nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Chai lọ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Lon hộp Rác đốt được Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Chai nhựa Lon hộp Rác đốt được Lon hộp Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Chai lọ Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Lon hộp Lon hộp

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Lon hộp Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Chai nhựa Chai nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được
Oversized
garbage

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Chai nhựa

Catton
Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Giấy cũ Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Oversized
garbage

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác thải nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Giấy cũ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Giấy cũ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Giấy cũ
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Cardboard

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

29 29 29 29 2929 29 29 29 29 29

28 28 28 28 28 2828 28 28 28 28 28

27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27

26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26

25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 6 （Toàn khu vực quận Mizukami）

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Giấy cũ Lon hộp Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Lon hộp Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Lon hộp Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Lon hộp Lon hộp

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác thải nhựa Rác thải nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Lon hộp Giấy cũ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Cardboard Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Giấy cũ

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Giấy cũ
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa Chai lọ

Chai lọ

Thải dầu ăn
chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được

Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Cardboard Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Chai nhựa
Oversized
garbage

Rác đốt được
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Oversized
garbage

Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Chai nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác thải nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Chai nhựa
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Rác đốt được Chai nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

29 29 29 29 2929 29 29 29 29 29

28 28 28 28 28 2828 28 28 28 28 28

27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27

26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26

25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 7 （Toàn khu vực quận Yashiro、Araishinden、Toàn khu vực quận Haradori、Toàn khu vực

　quận Mizuho、Toàn khu vực quận Nagasawa、Toàn khu vực quận Hiramaruchiku（loại trừ）

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Chai nhựa Giấy cũ Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Rác thải nhựa Chai nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Rác đốt được Chai nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Chai nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Giấy cũ Rác thải nhựa Giấy cũ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp
Oversized
garbage

Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được Cardboard Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Giấy cũ

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Chai nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa

Catton
Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Lon hộp
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Rác đốt được Lon hộp Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Lon hộp

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Lon hộp Rác thải nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Lon hộp Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Chai lọ Rác thải nhựa Lon hộp Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Chai lọ Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được Chai lọ
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

Chai lọ

Thải dầu ăn
thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được

Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác đốt được Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Chai lọ

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Bottles
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.
Oversized
garbage

Chai lọ

Thải dầu ăn
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bottles Bottles
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

29 29 29 29 2929 29 29 29 29 29

28 28 28 28 28 2828 28 28 28 28 28

27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27

26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26

25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Arai Số 8 （Kamiyotsuya、Itsukaichi、Nashinoki、Fujitsukashinden、Komaruyamashinden、Yoshinden、Higasinagamori、

　Nishinagamori、Inoyama、Mitsumata、Nozokido、Kamihorinouchi、nakajuku、Sakaidaira、

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Chai lọ Rác đốt được
Chai lọ

Thải dầu ăn
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Chai nhựa Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Chai nhựa Chai lọ Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Chai lọ Chai nhựa Giấy cũ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Chai nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Chai lọ Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác thải nhựa

Catton
Bao bì bằng nhựa

Chai lọ

Thải dầu ăn
thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Giấy cũ
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Giấy cũ Rác đốt được Giấy cũ
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.

Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ Giấy cũ

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Giấy cũ
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Cardboard Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Lon hộp Lon hộp

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Lon hộp Lon hộp Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Rác thải nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Rác đốt được Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Oversized
garbage

Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Rác đốt được Rác đốt được Cardboard Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.
Oversized
garbage

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

29 29 29 29 2929 29 29 29 29 29

28 28 28 28 28 2828 28 28 28 28 28

27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27

26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26

25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Số 9 Quận Myoko

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Giấy cũ Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Giấy cũ

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ Rác thải nhựa Rác thải nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Chai lọ Bao bì bằng nhựa
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Chai lọ Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Chai lọ

Chai lọ

Thải dầu ăn
thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp
Chai lọ

Thải dầu ăn
Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Chai nhựa Rác đốt được Lon hộp Lon hộp Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Lon hộp Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Chai nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Lon hộp

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ Rác thải nhựa Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Lon hộp Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Rác thải nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Lon hộp Rác đốt được Chai nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được Chai nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được Bao bì bằng nhựa
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Chai nhựa

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.
Oversized
garbage

Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Rác thải nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Oversized
garbage

Bao bì bằng nhựa

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11

31 31 31 3131 31 31

30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30
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1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9



Reiwa 6 （năm 2024）lịch vứt rác Số 10 Quận Ｍyokokogen

năm 2024 năm 2025

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được Chai lọ

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ
Chai lọ

Thải dầu ăn
chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Chai lọ

Thải dầu ăn
Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Chai lọ Rác đốt được Chai lọ
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Chai lọ

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Lon hộp
Catton

Bao bì bằng nhựa Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Lon hộp Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Lon hộp Rác thải nhựa Rác thải nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Lon hộp Lon hộp

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa

thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. Chai nhựa thứ hai. thứ hai.

Chai nhựa Lon hộp Bao bì bằng nhựa Chai nhựa Rác đốt được Rác đốt được
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Lon hộp

Catton
Bao bì bằng nhựa

Catton
Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.
Catton

Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ

thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được Bao bì bằng nhựa
Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa Giấy cũ

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Lon hộp Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ bảy.

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Giấy cũ Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. chủ nhật.

Rác đốt được
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
Rác đốt được

Pin,bóng điện

Rác chôn vùi
Rác đốt được

Catton
Bao bì bằng nhựa

Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ hai.

Oversized
garbage

Catton
Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Bao bì bằng nhựa

thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ ba. thứ ba.

Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa Chai nhựa Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác đốt được

thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ tư. thứ tư.

Giấy cũ Giấy cũ Giấy cũ Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Rác thải nhựa
Nhóm kim loại

Nhựa lớn
thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ sáu. thứ hai. thứ năm. thứ năm.

Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Rác đốt được Giấy cũ Giấy cũ Chai nhựa Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác thải nhựa

chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. thứ bảy. thứ ba. thứ sáu. thứ sáu.

Rác đốt được Chai nhựa Rác đốt được
Catton

Bao bì bằng nhựa Rác đốt được Rác đốt được Chai nhựa Chai nhựa

thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. chủ nhật. thứ tư. thứ bảy.

Giấy cũ Rác đốt được Bao bì bằng nhựa Rác thải nhựa Rác đốt được Chai nhựa Giấy cũ Rác đốt được

thứ ba. thứ năm. chủ nhật. thứ ba. thứ sáu. thứ hai. thứ tư. thứ bảy. thứ hai. thứ năm. chủ nhật.

Rác đốt được Rác thải nhựa Rác đốt được Chai nhựa
Catton

Bao bì bằng nhựa
Oversized
garbage

Rác đốt được Rác thải nhựa

thứ sáu. thứ tư. thứ bảy. thứ năm. thứ ba. thứ sáu. thứ hai.

Chai nhựa Rác đốt được Giấy cũ Rác đốt được Chai nhựa Bao bì bằng nhựa

*Về việc sử dụng cơ sở sử lý rác thải
★trung tâm sạch sẽ Myoko

★Trung tâm tái chế tài nguyên arai

tháng 8 　thứ bảy,3、thứ bảy,24 tháng 3 　thứ bảy,8、thứ bảy,22

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

　thứ bảy,8、thứ bảy,22 tháng 11   thứ bảy,9、chủ nhật,10、chủ nhật,17

tháng 7 　thứ bảy,13、thứ bảy,27 tháng 12 　thứ bảy,14、thứ bảy,28

Mở vào các

ngày nghỉ,ngày

lễ

tháng 4 　thứ bảy,13、chủ nhật,14、chủ nhật,21、thứ bảy,27 tháng 9   thứ bảy,14、thứ bảy,28

tháng 5 　thứ bảy,11、thứ bảy,25 tháng 10   thứ bảy,12、thứ bảy,26

tháng 6

Thời gian mở cửa

ngày nghỉ,ngày lễ 　8:45～11:45

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）

Ngày nghỉ,ng

ày lễ
　Thứ bảy、chủ nhật、ngày lễ、ngày 29 thang 12～ngày 3 tháng 1

Giờ mở cửa 　Các ngày thường trong tuần từ 8:45～16:30（12:00～13:00 loại trừ）、thứ 7 từ 8:45～11:45

Ngày nghỉ,ngày

lễ
　Chủ nhật、ngày lễ、Ngày 31 thang 12～ngày 3 tháng 1

Mở vào các ngà

y nghỉ,ngày lễ
　Chủ nhật,ngày 14 tháng 4、Chủ nhật,ngày 21 tháng 4、Chủ nhật,ngày 10 tháng 11、Chủ nhật,ngày 17 tháng 11
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25 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 25

24 24 24 24 24 2424 24 24 24 24 24

23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23

22 22 22 22 22 2222 22 22 22 22 22

21 21 21 21 21 2121 21 21 21 21 21

20 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 20

19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19

18 18 18 18 18 1818 18 18 18 18 18

17 17 17 17 17 1717 17 17 17 17 17

16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 1313 13 13 13 13 13

12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12

11 11 11 11 11 1111 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9

8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9


